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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT 
 HỌC KỲ:  I   NĂM HỌC:  2019 – 2020 

 Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1) 

 Học phần: TIN HỌC  

 Lớp:   19C1-  Ngày thi:  ____ / ____ / 20 

 Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề) 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu) 

Câu 1:  WINDOWS    (1 đ) 

 Trên ổ đĩa D: \ hãy tạo cây thư mục như sau:  

 

 

 

 

 

- Tìm kiếm 2 tập tin có phần mở rộng TXT,  chép 2 tập tin này vào thư mục BAITHI. 

Câu 2 : WINWORD (4 đ) 

Tạo tập tin có tên là Word.docx theo mẫu sau và lưu tại thư mục BAI THI của cây thư mục trên. 
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Câu 3 : EXCEL  (5 đ) 

Tạo tập tin có tên là Excel.docx theo mẫu sau và lưu tại thư mục BAI THI của cây thư mục trên 

Yêu cầu:  

Câu 1 Font chữ là Time New Roman và size chữ là 13 (0.5đ) 

 Định dạng và kẻ khung cho các bảng (0.5đ) 

Câu 2 Tên hàng : sử dụng 2 ký tự đầu của Mã hàng tra trong bảng Danh mục hàng (0.5đ) 

Câu 3 
Đơn giá : sử dụng 2 ký tự đầu của  mã hàng và Nhập-Xuất (N là Nhập, X là Xuất) 

tra trong bảng đơn giá 

(0.5đ) 

Câu 4 
Giảm giá: nếu mặt hàng là xuất và có Số lượng > 8 thì cột Giảm giá = 10%*Đơn 

giá, ngược lại bằng 0. 

(0.5đ) 

Câu 5 Thành tiền=Số lượng * Đơn giá – Giảm giá (0.5đ) 

Câu 6 Sắp xếp bảng tính tăng dần theo Thành Tiền và giảm dần theo Mã hàng (0.5đ) 

Câu 7 Rút trích những mặt hàng xuất có số lượng lớn hơn 10 (0.5đ) 

Câu 8 Lập bảng thống kê tổng trị giá của từng mặt hàng theo mẫu trên.   (0.5đ) 

Câu 9 Vẽ biểu đồ cột thể hiện tỉ lệ nhập xuất theo bảng thống kê (0.5đ) 

Lưu ý: Nếu câu nào làm không được, sinh viên có thể nhập dữ liệu giả để làm tiếp các câu sau. 

 

 
 TRƯỞNG KHOA    TRƯỞNG BỘ MÔN          GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 

 

 

 

 Vũ Thị Thái Linh 

 Bảng Nhập Xuất Hàng Hóa   

 
STT Mã hàng Tên hàng Nhập-Xuất Số lượng Đơn giá 

Giảm 

giá 
Thành tiền 

 

 1.  MO240  N 9     

 2.  CP100   X 1       

 3.  KB101   X 14       

 4.  CP105   N 5       

 5.  MO220   X 2       

 6.  CP090   X 4       

 7.  KB103   N 3       

 8.  MO110   X 15       

 9.  KB104   X 4       

 10.  CP116   N 3       

 Danh mục hàng  

Bảng đơn 

giá    

 

 

 Mã Tên hàng  Mã KB MO CP   

 CP CPU  Nhập 15 200 1165   

 MO Monitor  Xuất 17 220 1200   

 KB Keyboard        

   Bảng thống kê       

   Mã hàng 

Tổng tiền 

nhập 

Tổng tiền 

xuất   

 

 

   CP         

   MO         

   KB         
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT 
 HỌC KỲ:  I     NĂM HỌC:  2019 – 2020 

 Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1) 

 Học phần: TIN HỌC  

 Lớp:   19C1-                      Ngày thi:  ____ / ____ / 20 

 Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề) 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu) 

NỘI DUNG 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 

 

 

 

Vũ Thị Thái Linh 

 

 

 

Vũ Thị Thái Linh 

 

 Ý Đáp án Điểm 

Câu1  WINDOWS 1 

 

1 Tạo cây thư mục. 0.5 

2 Tìm kiếm tập tin 
0.5 

Câu 2  WINWORD 4 

 1 Tạo bảng, nhập liệu, canh lề 0.5 

2 
Tạo Word Art  

Dùng  tab,  kẻ khung 
1 

3 Nhập văn bản  0.5 

4 Tạo Word Art,  Drop Cap 1 

5 Chèn hình, chia cột, chèn Shape 1 

Câu 3  EXCEL 5 

Câu 4 1.  Nhập dữ liệu, định dạng giống mẫu, thực hiện các yêu cầu 1 

2.  
Tên hàng : sử dụng 2 ký tự đầu của Mã hàng tra trong bảng Danh mục 

hàng 
0.5 

3.  
Đơn giá : sử dụng 2 ký tự đầu của  mã hàng và Nhập-Xuất (N là Nhập, X 

là Xuất) tra trong bảng đơn giá 
0.5 

4.  Giảm giá = if(and(Nhập-Xuất=”X”, Số lượng > 8), 10%*Đơn giá,0) 0.5 

5.  Thành tiền=Số lượng * Đơn giá – Giảm giá 0.5 

6.  Sắp xếp bảng tính tăng dần theo Thành Tiền và giảm dần theo Mã hàng 0.5 

7.  Rút trích những mặt hàng xuất có số lượng lớn hơn 10 0.5 

8.  Lập bảng thống kê tổng trị giá của từng mặt hàng theo mẫu trên.   0.5 

9.  Vẽ biểu đồ cột thể hiện tỉ lệ nhập xuất theo bảng thống kê 0.5 
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